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TRẢ LỜI NGẮN

Câu 1. Tại một điểm trong sóng điện từ, cường độ điện trường có độ lớn 1, 2 V/m. Tính cảm ứng từ tại đó theo 

nanôtesla, lấy 𝑐 = 3 · 108 m/s.

Câu 2. Một khối khí nhận nhiệt lượng 830 J và dãn nở, thực hiện công 310 J. Tính độ biến thiên nội năng của 

khối khí.

Câu 3. Hạt nhân poloni 21084Po phóng xạ 𝛼 và biến thành hạt nhân con. Tính số khối của hạt nhân con.

Câu 4. Một bình chứa khí cacbonic có khối lượng riêng 1, 98 kg/m3 khối lượng mol của khí là 44 g/mol, 𝑁𝐴 =

6, 02 · 1023 mol−1. Khí ở áp suất 1, 9 · 105 Pa. Tính tốc độ căn quân phương của các phân tử (làm tròn đến 

hàng đơn vị).

Câu 5. Tính khối lượng riêng của hạt nhân ôxi 16O theo đơn vị 1017 kg/m3 lấy 1 u = 1, 66 · 10−27 kg và 𝑅 =

1, 2𝐴1/3 fm (làm tròn đến hàng phần trăm).

Câu 6. Mỗi phân hạch của một hạt nhân 23592U toả ra 220 MeV lấy 1 MeV = 1, 602 · 10−13 J và 𝑁𝐴 = 6, 02 ·

1023 mol−1. Tính năng lượng toả ra khi 44 · 1020 hạt nhân phân hạch, theo đơn vị 1011 J (làm tròn đến hàng 

phần trăm).

Câu 7. Từ thông qua mỗi vòng biến thiên 14 mWb trong 490 ms. Tính số vòng ống dây cần có để suất điện 

động cảm ứng đạt 7, 1 V (làm tròn đến hàng đơn vị).
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Câu 8. Một nhiệt lượng kế được dùng để đo nhiệt dung riêng của một mẫu kim loại. Bình không lí tưởng: nó 

vừa hút một phần nhiệt (nhiệt dung của bình là 𝐶 , chưa biết) vừa để thất thoát ra phòng một lượng nhiệt 

𝑄𝑡ℎ (cũng chưa biết). Cả ba lần thí nghiệm dưới đây làm trong cùng phòng, cùng quy trình và cùng thời lượng 
thao tác, nên mô hình của bài coi 𝑄𝑡ℎ là một lượng dương như nhau ở mỗi lần. Trước mỗi lần, bình đã cân 

bằng nhiệt với phần nước lạnh trong nó. Hai lần chuẩn (trộn nước nóng vào nước lạnh):

Lần trộn
Nước lạnh 
trong bình (g)

Nhiệt độ đầu 
của bình và 
nước lạnh (°C)

Nước nóng 
thêm vào (g)

Nhiệt độ nước 
nóng (°C)

Nhiệt độ cân 
bằng (°C)

Chuẩn 1 255 20, 5 80 82, 5 34, 1

Chuẩn 2 260 21, 5 107 57, 4 31, 1

Lần đo mẫu: cho 112 g kim loại đang ở 97, 2 °C vào bình chứa 223 g nước, bình và nước cùng ở 20, 8 °C. Nhiệt 

độ cân bằng đo được là 27, 1 °C. Nhiệt dung riêng của nước 𝑐𝑛 = 4180 J/(kg·K). Bỏ qua sự bay hơi và nhiệt dung 

của nhiệt kế. Tính nhiệt dung riêng của kim loại, làm tròn đến hàng chục J/(kg·K).

Câu 9. Một khối nước đá khối lượng 2, 1 kg ở −29 ∘C nhiệt dung riêng của nước đá là 2100 J/(kg · K), nhiệt 

nóng chảy riêng là 340 · 103 J/kg. Tính nhiệt lượng cần cung cấp để khối nước đá ấy nóng chảy hoàn toàn, 

theo kilôjun (làm tròn đến hàng đơn vị).

Câu 10. Một bình kín thể tích không đổi chứa khí ở áp suất 3, 5 atm, nhiệt độ 25 ∘C. Đun tới 193 ∘C. Tính áp 

suất khí trong bình (làm tròn đến hàng phần trăm).

Câu 11. Một lượng khí ở áp suất không đổi có thể tích 31 lít ở 5 ∘C. Nung nóng đẳng áp cho nhiệt độ tăng 

thêm 43 ∘C. Tính thể tích khí lúc này (làm tròn đến hàng phần mười).

Câu 12. Một người khối lượng phần cơ thể bị chiếu 16 kg hấp thụ 79 mJ năng lượng từ chùm tia 𝛼 có trọng 

số bức xạ 20. Tính liều hấp thụ, theo milligray (làm tròn đến hàng phần trăm).

Câu 13. Hạt nhân canxi 4020Ca có khối lượng 39, 95162 u lấy 𝑚𝑝 = 1, 00728 u, 𝑚𝑛 = 1, 00866 u và 1 u =

931, 5 MeV/𝑐2. Tính năng lượng liên kết của hạt nhân ấy (làm tròn đến hàng đơn vị).
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Câu 14. Hai máy ghi âm đặt cố định tại 𝐴 và 𝐵 trên một đường thẳng, cách nhau 𝐿 = 27, 81 m. Mỗi máy chạy 

đồng hồ riêng; hai đồng hồ không được đồng bộ nên số đọc của chúng lệch nhau một lượng không đổi, không 

ai biết là bao nhiêu. Người ta bắn hai xung âm: xung 1 phát sát 𝐴 (truyền theo chiều 𝐴 → 𝐵), một lát sau 

xung 2 phát sát 𝐵 (truyền theo chiều 𝐵 → 𝐴). Mỗi xung được cả hai máy ghi lại; thời điểm phát không được 

ghi. Dấu thời gian đọc trên từng đồng hồ (độ phân giải 0, 01 ms):

Xung Nơi phát Chiều truyền Đồng hồ 𝐴 ghi (ms) Đồng hồ 𝐵 ghi (ms)
1 sát 𝐴 𝐴 → 𝐵 183, 76 282, 83

2 sát 𝐵 𝐵 → 𝐴 567, 72 502, 34

Nhiệt kế trong phòng chỉ 𝑇 = 21, 5 ∘C. Mô hình gần đúng của tốc độ âm trong không khí là 𝑣𝑟𝑒𝑓 = 331, 3 +

0, 606 𝑇  (m/s, 𝑇  theo ∘C). Tính tốc độ âm đo được (đã khử độ lệch đồng hồ) rồi cho biết nó lệch bao nhiêu phần 

trăm so với 𝑣𝑟𝑒𝑓 .

Câu 15. Một thanh dẫn dài 30 cm trượt đều với tốc độ 17 m/s trên hai ray, vuông góc với các đường sức của 

từ trường đều 0, 3 T hai ray nối với một điện trở 7 Ω. Tính suất điện động cảm ứng trên thanh.

Câu 16. Tại một điểm, hai sóng gây li độ 4 cm và −4 cm. Tính li độ tổng hợp.

Câu 17. Một bình thể tích 4 lít chứa 45 · 1022 phân tử khí. Tính khoảng cách trung bình giữa hai phân tử khí 

trong bình, theo nanômét (làm tròn đến hàng phần trăm).
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Câu 18. Trong một bể sóng, hai nguồn điểm kết hợp cùng biên độ, cùng tần số 𝑓 = 15 Hz đặt tại 𝑆1(32; 0) và 

𝑆2(70; 0) (toạ độ theo cm). Bỏ qua phản xạ, bỏ qua sự giảm biên độ theo khoảng cách. Bộ kích có thể đang đấu 

cùng pha hoặc ngược pha, tức 𝜑𝑠 = 0 hoặc 𝜑𝑠 = 𝜋, mà nhìn bên ngoài không phân biệt được. Tốc độ truyền 

sóng trên mặt nước chỉ biết là một trong ba giá trị hiệu chuẩn: 34 cm/s, 65 cm/s, 79 cm/s. Kĩ thuật viên đã 

đánh dấu được ba điểm:

Điểm Toạ độ (cm) Kĩ thuật viên đã đánh dấu
𝑃1 (56; 14, 5) cực đại

𝑃2 (34, 5; 19) cực tiểu

𝑃3 (65, 5; 15) cực tiểu

Một điểm 𝑋 được coi là cực đại nếu Δ𝜑(𝑋) cách một bội của 2𝜋 không quá 𝜀𝜑 = 0, 25 rad, và là cực tiểu nếu 

nó cách một bội lẻ của 𝜋 không quá 𝜀𝜑 trong đó Δ𝜑(𝑋) = 2𝜋
𝑑2(𝑋) − 𝑑1(𝑋)

𝜆
+ 𝜑𝑠 với 𝑑𝑖(𝑋) = 𝑋𝑆𝑖 và 𝜆 =

𝑣/𝑓 . Cần đặt đầu dò vào một trong bốn vị trí chưa đo:

Vị trí Toạ độ (cm)
𝑄1 (17, 5; 32)

𝑄2 (24; 24, 5)

𝑄3 (30; 34)

𝑄4 (38, 5; 10)

Hoành độ của vị trí đầu dò được chọn bằng bao nhiêu xentimét?

Câu 19. Tính năng lượng nghỉ của 4, 9 g vật chất, theo đơn vị 1013 J lấy 𝑐 = 3 · 108 m/s.

Câu 20. Một bọt khí thể tích 1, 32 cm3 ở đáy một hồ sâu 39 m nổi lên mặt nước; coi nhiệt độ nước không đổi, 

áp suất khí quyển 105 Pa và cứ xuống sâu 10 m thì áp suất tăng thêm 105 Pa. Tính thể tích bọt khi vừa lên tới 

mặt nước (làm tròn đến hàng phần trăm).
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